
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 TIẾNG ANH- TRÌNH ĐỘ B KHÓA 147 (TAB-147) 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTNNTH ngày 23  tháng 04 năm 2019)  

              

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 

Xếp 

Loại 

1  Nguyễn Thị Phương Thanh 20/01/1984 
Nghệ An 

7.5 7 7 7.2 Khá 

2  Trần Thị Hoài Phương 18/09/1984 
Nghệ An 

7.5 7 7 7.2 Khá 

3  Cao Thị Lam 12/04/1985 Nghệ An 7 8 6 7 Khá 

4  Trần Thị Lĩnh 10/08/1988 Nghệ An 8 7.5 6 7.2 Khá 

5  Dương Thị Vinh 12/12/1984 
Nghệ An 

7.5 8 6 7.2 Khá 

6  Nguyễn Thị Thường 01/04/1986 
Nghệ An 

7 8 7 7.3 Khá 

7  Trần Thị Thu Hiền 06/03/1985 
Nghệ An 

7 7.5 7 7.2 Khá 

8  Tăng Thị Hạnh 14/03/1984 
Nghệ An 

7 8 7 7.3 Khá 

9  Thái Thị Thảo 27/10/1990 
Nghệ An 

7.5 7 7 7.2 Khá 

10  Trần Thị Minh Lương 27/11/1997 
Nghệ An 

7.5 7 7 7.2 Khá 

11  Nguyễn Thị Oanh 28/08/1987 
Nghệ An 

7.5 7.5 6 7 Khá 

12  Nguyễn Thị Trang 16/02/1995 
Nghệ An 

7 7.5 7 7.2 Khá 

13  Võ Tuấn Danh 10/09/1972 
Hà Tĩnh 

7 7 7 7 Khá 

14  Bùi Thị Trinh 10/12/1976 
Nghệ An 

7.5 7.5 7 7.3 Khá 

15  Nguyễn Nhật Anh 17/10/1974 
Nghệ An 

7.5 8 7.5 7.7 Khá 

16  Nguyễn Thị Hảo 23/03/1978 
Nghệ An 

8 7.5 6 7.2 Khá 

17  Nguyễn Thị Hằng 20/05/1978 
Nghệ An 

8 6.5 7 7.2 Khá 

18  Nguyễn Thị Hương 02/02/1978 Nghệ An 8 9 6 7.7 Khá 

19  Nguyễn Thị Hoài 10/03/1977 
Nghệ An 

8 6.5 7 7.2 Khá 

20  Nguyễn Thị Nhung 06/03/1990 
Nghệ An 

8 8 6 7.3 Khá 

21  Phạm Thị Yến 25/01/1974 
Nghệ An 

8.5 6.5 6 7 Khá 

22  Lê Thị Kim Chung 17/08/1980 
Nghệ An 

8 8 6 7.3 Khá 

23  Bùi Thị Na 02/01/1981 
Nghệ An 

7.5 8 6 7.2 Khá 

24  Trần Xuân Hùng 23/09/1974 
Hà Tĩnh 

7.5 8.5 6 7.3 Khá 

  Ghi chú:   Danh sách có 24 thí sinh.  
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